
Biểu 02

Ban đầu Ban đầu Ban đầu
Điều chỉnh, bổ 

sung
Khởi công Hoàn thành Thanh toán

1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 19=13-14 20

Tổng cộng 6.201.989      6.201.989         5.078.833      3.288.536         4.954.168     3.237.905      4.233.270         720.898        

1

Công trình Trung tâm văn 

hóa thể thao phường Trần 

Phú

Số 1942, ngày 

20/6/2011 của 

UBND tỉnh

Số 72, ngày 

12/7/2011
       4.598.409           4.598.409        3.777.151           3.288.536 T8/2011 T10/2015

Công ty TNHH xây dựng và 

dịch vụ Cường Phú và nhà thầu 

phụ Công ty TNHH 30-4

3.652.486 3.145.223 3.145.223 507.263

1.1 Xây lắp        3.894.017           3.894.017        3.777.151           3.288.536 3.288.536 2.900.000 2.900.000          388.536 

1.2 Các chi phí tư vấn khác 704.392         704.392            704.392         704.392            363.950,00   245.223         245.223                     118.727 

2

Công trình Nâng cấp, cải 

tạo Đài tưởng niệm liệt 

phường Trần Phú

SỐ 2984, ngày 

24/12/2021 của 

UBND thành phố 

Số 64, ngày 

08/6/2022
1.500.000      1.500.000         1.209.000      T6/2022 T8/2022

Công ty cổ phần xây dựng Tân 

Hải Sơn
1.209.000     1.000.000         209.000        

3

Công trình Cải tạo sân chơi 

trường Mầm non Trần Phú

Số 131, ngày 

05/10/2022 của 

UBND phường Trần 

Phú

Số 153, 

ngày 

01/11/2022 

của UBND 

phường

103.580         103.580            92.682           T11/2022 T12/2022
Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

và xây dựng 89
92.682          92.682           88.047              4.635            

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẦN PHÚ

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

từ trước đến nay chưa quyết toán

ĐVT: 1000 Đồng

TT

Tên công trình, gói thầu

Quyết định phê 

duyệt báo cáo kinh 

tế kỷ thuật (số, ngày 

tháng năm)

Quyết định 

phê duyệt 

kết quả chỉ 

định thầu

Tổng mức Tổng dự toán

Nợ so với giá 

trị nghiệm 

thu A-B

Ghi chú

Giá trị hợp đồng Thời gian

Tên nhà thầu

Giá trị 

nghiệm thu A-

B

Giá trị thanh 

toán, tạm ứng

Trong đó
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